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Họ đệm
Số báo 
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STT Tên Điểm thi
Phòng 

thiNgày sinh Môn thiLớp

1 010008 LẠI VI Trường THPT Chu Văn AnANH Ngữ văn12/11/2006 112A2

2 010018 TRẦN VŨ MINH Trường THPT Chu Văn AnCHÂU Ngữ văn28/09/2006 112A6

3 010040 NGUYỄN ÁNH Trường THPT Chu Văn AnLÂM Ngữ văn09/10/2006 212A7

4 010045 PHẠM PHƯƠNG Trường THPT Chu Văn AnLINH Ngữ văn02/09/2006 212A12

5 010114 VŨ QUANG Trường THPT Chu Văn AnHUY Toán21/04/2006 512A1

6 010165 BÙI MINH Trường THPT Chu Văn AnTHẮNG Toán06/01/2006 712A4

7 010171 ĐINH NGUYỄN HOÀNG Trường THPT Chu Văn AnVIỆT Toán01/10/2006 712A2

8 010192 NGUYỄN MINH Trường THPT Chu Văn AnĐỨC Vật lí27/11/2006 712A2

9 010204 NGUYỄN HỮU Trường THPT Chu Văn AnHƯNG Vật lí30/07/2006 812A2

10 010243 PHẠM CÔNG Trường THPT Chu Văn AnTHÀNH Vật lí15/03/2006 912A2

11 010298 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Trường THPT Chu Văn AnKIÊN Hoá học03/11/2006 1112A3

12 010308 NGUYỄN BẢO Trường THPT Chu Văn AnMINH Hoá học29/12/2006 1212A1

13 010314 ĐINH ĐẠI Trường THPT Chu Văn AnQUANG Hoá học09/09/2006 1212A2

14 010339 NGUYỄN BÌNH Trường THPT Chu Văn AnAN Sinh học24/05/2006 1311A5

15 010348 VŨ HẢI Trường THPT Chu Văn AnANH Sinh học23/10/2006 1312A4

16 010448 TRƯƠNG MỸ Trường THPT Chu Văn AnHOA Lịch  sử29/01/2006 1712A3

17 010454 NGUYỄN QUỲNH Trường THPT Chu Văn AnHƯƠNG Lịch  sử08/08/2006 1712A10

18 010491 CAO ANH Trường THPT Chu Văn AnTHƯ Lịch  sử14/08/2006 1912A12

19 010533 HOÀNG MINH Trường THPT Chu Văn AnKHUÊ Địa lí28/09/2006 2012A15

20 010548 NGÔ NGỌC BẢO Trường THPT Chu Văn AnNGÂN Địa lí13/08/2006 2012A12

21 010551 NGUYỄN MINH Trường THPT Chu Văn AnNGHĨA Địa lí28/05/2006 2012A12

22 010596 TRẦN QUỐC Trường THPT Chu Văn AnBẢO Tin học12/05/2006 2212A1

23 010631 PHẠM LÊ MINH Trường THPT Chu Văn AnNHẬT Tin học08/03/2006 2312A2

24 010642 PHẠM ĐỨC Trường THPT Chu Văn AnTOÀN Tin học27/04/2006 2412A1

25 010681 TRẦN QUANG Trường THPT Chu Văn AnHIẾU Tiếng Anh25/11/2006 2512A4

26 010864 BÙI NHẬT Trường THPT Chu Văn AnQUANG Tiếng Anh25/04/2006 2712A2

27 010865 ĐINH NGUYÊN Trường THPT Chu Văn AnHOÀNG Tiếng Anh22/07/2006 2712A2
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